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                              PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ

Môn Tiếng Việt ở trường tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thực hiện trong bốn dạng tương ứng với chúng là bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Tập đọc là phân môn của chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học. Đây là phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kỹ năng đọc- một kỹ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở bậc tiểu học- bậc đầu tiên trong trường phổ thông cơ sở. Nếu không biết đọc thì con người không thể tiếp thu nền văn minh của loài người(do những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu văn hoá khoa học, những tư tưởng, tình cảm của thế hệ trước và của cả những người đương thời phần lớn được ghi lại bằng chữ viết). Nếu không biết đọc con người không thể sống cuộc sống bình thường, có hạnh phúc với đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại. Hơn thế nữa, ở trường Tiểu học, phân môn Tập đọc có nhiệm vụ cung cấp kiến thức cho các em để học tốt phân môn Tiếng Việt và là tiền đề cho học sinh học tốt các môn khác. 
Trong Tập đọc thì đọc diễn cảm có vai trò vô cùng quan trọng. Đọc diễn cảm có tính đặc thù vì đây là hình thức đọc nghệ thuật. Người đọc phải hoà cảm xúc, thả hồn của mình vào bài văn, bài thơ để truyền suy nghĩ, rung cảm và truyền cảm xúc đến người nghe, khiến người nghe hiểu được nội dung và cảm xúc của bài văn, bài thơ. Vì thế đọc diễn cảm không chỉ đơn thuần thuộc phạm trù ngôn ngữ mà còn thuộc phạm trù văn học và thẩm mĩ. Đọc diễn cảm văn xuôi đã khó nhưng việc đọc diễn cảm thơ lại càng khó hơn. Đây có thể coi là một môn nghệ thuật. Đọc diễn cảm thơ sẽ giúp các em có khả năng cảm thụ văn học tốt hơn để từ đó làm giàu vốn hiểu biết về Tiếng Việt đồng thời mang đến cho các em những tình cảm cao đẹp, tình yêu đối với cuộc sống, con người, gia đình, quê hương, đất nước.

Muốn đọc diễn cảm được một bài thơ học sinh phải có kỹ năng đọc đúng, rõ ràng lưu loát và có giọng đọc phù hợp với nội dung từng bài đọc. Ngoài ra người đọc phải nắm được cái hồn thơ, ý thơ, cảm xúc của tác giả để mang những điều tốt đẹp đến cho người nghe.

Trên thực tế hiện nay kỹ năng đọc nói chung và đọc thơ nói riêng của học sinh còn yếu. Học sinh đọc bỏ sót tiếng, từ, đọc nhát gừng rời rạc, đọc lẫn lộn giữa các phụ âm, giọng đọc còn ngọng theo tiếng địa phương, chưa chú ý ngắt đúng nhịp thơ, đọc còn kéo dài giọng ở cuối các câu thơ. Việc đọc diễn cảm thơ chưa truyền tải được hồn thơ của tác giả đến cho người nghe.

Đối với giáo viên vẫn còn tồn tại một vài hạn chế: đọc chưa đúng chính âm, ngắt nhịp chưa chú ý đến nghĩa của từ ngữ, câu. Đọc diễn cảm thơ thì hầu hết bài nào cũng đọc với giọng tình cảm, tha thiết. Điều này khiến cho việc cảm thụ cái hay cái đẹp của bài thơ bị hạn chế, hiệu quả giờ học chưa cao.

Dạy đọc diễn cảm các bài thơ là mục đích mà dạy đọc hướng tới, là nội dung của việc luyện đọc. Đây cũng chính là cái đích của quá trình đọc thành tiếng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc dạy đọc diễn cảm thơ và xuất phát từ tình hình thực tế và kỹ năng đọc diễn cảm thơ của học sinh Tiểu học hiện nay, ngay từ đầu năm học, bên cạnh việc giảng dạy các môn học khác, tôi luôn quan tâm suy nghĩ tìm ra một số biện pháp hiệu quả để rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh.

 Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng, tôi mạnh dạn đóng góp ý kiến, tiếng nói của mình vào việc đưa ra một số biện pháp rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh lớp 4 nhằm góp phần làm trong sáng Tiếng Việt, lành mạnh ngôn ngữ đọc. Đề tài của tôi là “ Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh lớp 4 ở trường Tiểu học Xuân Nộn”

   Tôi đã vận dụng một số nguyên tắc và phương pháp như sau:
a. Nguyên tắc

     Những nguyên tắc này được hình thành trên cơ sở các qui luật tự nhiên và xã hội đã được con người nhận thức, phản ánh nhằm hoạt động để đạt tới mục đích cuối cùng đã đề ra. Qua thực tế và yêu cầu của phân môn Tập đọc, tôi thấy phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

     Nguyên tắc 1: Dạy đọc trước tiên phải coi việc rèn kĩ năng đọc( đọc thầm, đọc thành tiếng) là nhiệm vụ trong tâm của bài dạy.

            - Đọc thầm: cần định hướng để học sinh có hứng thú và chăm chỉ đọc, đọc có ý thức.

      - Đọc thành tiếng: rèn đọc đúng, đọc nhanh tiến tới đọc diễn cảm.

N    Nguyên tắc 2: coi học sinh là chủ thể luyện tập, học sinh phải được suy nghĩ, được nói lên ý nghĩ, được luyện đọc cả bài thơ.

         Nguyên tắc 3: dạy cần sát đối tượng, sát trình độ học sinh để đảm bảo tính vừa sức.

  Đối với học sinh lớp 4, cần đọc lưu loát từng khổ thơ và cả bài thơ(ngắt nhịp phù hợp theo thể thơ hay nội dung đọc), đọc thầm nhanh, hiểu nội dung bài thơ, thông qua của từng khổ thơ để tóm tắt được ý chính của bài, trả lời câu hỏi về nội dung, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của câu thơ. Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ, đọc có cảm xúc và biết nhấn giọng ở những từ ngữ biểu cảm, gợi tả.

a. b. Phương pháp: các phương pháp tôi thường sử dụng là:
b.   b. 1. Phương pháp đàm thoại: Muốn đọc diễn cảm tốt phải cảm thụ tốt bài thơ, phải có sự rung cảm với tác phẩm, phải tái hiện lại các hình tượng đẹp trong tác phẩm. Để giúp học sinh cảm thụ được cái hay, cái đẹp trong bài thơ giáo viên cần hướng dẫn các em bằng các câu hỏi đàm thoại. Giáo viên xây dựng một hệ thống câu hỏi có nội dung tìm hiểu bài, kích thích học sinh tích cực, độc lập tư duy.Câu hỏi phải có độ chính xác cao. Từ đó các em tự tìm ra cách đọc diễn cảm bài.

   b. 2. Phương pháp trực quan: Có thể sử dụng qua các hình thức. 

   Trực quan bằng giọng đọc của giáo viên và học sinh giỏi. Giọng đọc mẫu của giáo viên là phương tiện trực quan sinh động và có hiệu quả cao, có tác dụng làm mẫu cho học sinh luyện đọc hoặc đọc mẫu nhằm minh hoạ, hướng dẫn gợi ý hoặc tạo tình huống giúp học sinh nhận xét, giải thích, tự tìm ra cách đọc, luyện phát âm và đọc đúng cho học sinh. Mỗi bài thơ đều được viết ở những thể loại khác nhau, nội dung khác nhau nên giọng đọc cũng khác nhau. Do vậy giáo viên cần đọc đúng thể loại, biểu hiện tình cảm qua ánh mắt, nụ cười khi đọc. Nếu để học sinh giỏi đọc mẫu thì giáo viên cần hướng dẫn kĩ cách đọc cho các em.

  - Trực quan bằng tranh ảnh, phim ảnh, vật thật minh hoạ khi giáo viên giới thiệu bài. Phương pháp này giúp cho học sinh gần gũi với đời sống thực tế, gây cho các em ấn tượng sâu sắc.

  - Trực quan bằng cách ghi các từ khó lên bảng, cho các em nhìn và sau đó giáo viên đọc bằng giọng chuẩn.

    b. 3. Phương pháp luyện tập:
      Đây là phương pháp chủ yếu giúp học sinh rèn kĩ năng đọc dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Quá trình luyện tập bồi dưỡng cho các em năng lực độc lập.

b.4. Phương pháp kiểm tra đánh giá:
       Thông qua phương pháp  này, người giáo viên phát hiện được thực trạng và kết quả học tập của học sinh cũng như những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng đó. Đây là cơ sở thực tế để giáo viên điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động dạy học.

     b. 5. Phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu khác:

       Việc sử dụng sách giáo khoa trên lớp hay ở nhà trong phân môn Tập đọc đều có ý nghĩa quan trọng. Đó là một phương tiện để học sinh thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho việc dạy(đọc trước ở nhà, nghe đọc mẫu, đọc thầm, tìm hiểu bài, luyện đọc).

  - Để  giờ dạy đạt hiệu quả, người giáo viên phải sử dụng linh hoạt các phương pháp trên.

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.

1. Cơ sở lí luận: 

Để tổ chức việc dạy đọc thơ cho học sinh, chúng ta cần hiểu rõ về quá trình đọc, nắm được bản chất của kĩ năng đọc, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh khi đọc. Đọc được xem như là một hoạt động có hai mặt gắn bó mật thiết với nhau. Đó là việc sử dụng một bộ mã chữ- âm để phát ra một cách trung thành những dòng văn tự ghi lại lời nói, âm thanh. Mặt khác đó là sự vận động của tư tưởng, tình cảm, sử dụng bộ mã chữ- nghĩa, tức là mối quan hệ giữa các con chữ và ý tưởng, các khái niệm bên trong để nhớ và tìm hiểu nội dung những gì đã đọc được.
Kĩ năng đọc là một kĩ năng phức tạp, đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu dài. Phương pháp dạy đọc thơ phải dựa trên cơ sở ngôn ngữ học, liên quan mật thiết đến các vấn đề của ngôn ngữ học như chính âm, chính tả, chữ viết.

Mặt khác hiện nay những kết quả nghiên cứu của Việt ngữ còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được việc đòi hỏi của phương pháp làm cho phương pháp dạy đọc không tránh khỏi những lúng túng khi giải quyết những vấn đề về đọc đúng, đọc diễn cảm.

Ví dụ: Chưa thống nhất được một chuẩn chính âm, không có được vấn đề phát âm địa phương một cách nguyên tắc, không có được chỉ dẫn cụ thể cho việc đọc diễn cảm mà đành bằng lòng với cách nói chung chung, hời hợt như: bài thơ đọc với giọng tha thiết, sôi nổi,.. Còn những chỉ dẫn có tính chất định lượng về mối quan hệ giữa độ cao, trường độ, chỗ ngắt của đoạn, bài chưa được xác định cụ thể.
Điều này gây lên những khó khăn nhất định trong việc xác định phương pháp dạy đọc thơ. Để xác định rõ phương pháp khi dạy đọc thơ cho học sinh ta cần tìm hiểu rõ thế nào là đọc đúng và đọc diễn cảm thơ.
Đọc đúng là sự tái hiện về mặt âm thanh của bài thơ một cách chính xác nhất. đọc đúng là đọc không thừa, không sót từng âm, vần, tiếng. Đọc đúng là phải thể hiện đúng hệ thống ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng hệ thống chính âm, nói cách khác là không đọc theo cách phát âm địa phương lệch chuẩn. Đọc đúng bao gồm việc đọc đúng các âm, thanh(đúng các âmvị), nghỉ, ngắt hơi đúng chỗ(đúng ngữ điệu)

Luyện đọc đúng phải rèn cho học sinh thể hiện chính xác các âm vị của Tiếng Việt: đọc đúng các phụ âm đầu, đọc đúng các âm chính, đọc đúng các thanh điệu,…thể hiện đúng ngữ điệu lên giọng, xuống giọng, nhấn giọng, ngắt hơi, đúng ý nghĩa nội dung của câu, từ, đúng phong cách chức năng của văn bản. Như vậy đọc đúng đã bao gồm một số chức năng của đọc diễn cảm. Bởi đọc diễn cảm là sự sử dụng ngữ điệu để phô diễn cảm xúc của bài thơ. Hoà nhập với bài thơ có cảm xúc sẽ có một ngữ điệu thích hợp. Để đọc diễn cảm một bài thơ người đọc phải tìm hiểu kĩ để khi đọc truyền cho người nghe những cảm xúc của tác giả khi viết nên những tứ thơ của bài thơ đó.
Đối với học sinh lớp 4- một lớp học tạo tiền đề cho lớp 5 cuối cấp - thì việc đọc diễn cảm thơ là một yêu cầu cơ bản và cần thiết. Đọc diễn cảm tốt các bài thơ sẽ giúp cho các em có khả năng cảm thụ văn học tốt hơn, nhận thức được tác phẩm một cách phong phú và sâu sắc hơn. Mỗi một bài thơ là cả một thế giới nghệ thuật mà đọc diễn cảm là đọc để tiếp cận với cả thế giới nghệ thuật mà nhà thơ đã xây dựng nên bằng cảm xúc của mình.

Thông qua một bài thơ, học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp. Từ đó có thái độ, hành vi đúng đắn, bồi dưỡng cho các em những tư tưởng, tình cảm trong sáng, tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, con người. Ngoài ra việc đọc diễn cảm tốt các bài thơ còn giúp các em kĩ năng phân tích, tổng hợp những kiến thức về tự nhiên xã hội một cách đầy đủ, chính xác hơn. Như vậy dạy đọc diễn cảm thơ có một ý nghĩa to lớn vì nó có cả nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển hình thành nhân cách cho các em.
 Trên đây là vấn đề chung nhất về cơ sở lí thuyết của việc dạy đọc diễn cảm thơ cho học sinh. Việc nghiên cứu vận dụng lí thuyết là tiền đề để tôi xem xét và tìm ra những biện pháp rèn đọc diễn cảm thơ cho  học sinh.

2. Cơ sở thực tiễn:

2.1. Tình hình thực tế giảng dạy học sinh:

   - Về giáo viên: Nhìn chung giáo viên đã nhận thức được vị trí và vai trò của việc  dạy đọc thơ. Mỗi giáo viên đã trang bị những kiến thức về ngôn ngữ để giúp các em đọc tốt các bài thơ. Song thực tế còn có những bất cập cần phải quan tâm và khắc phục. Nhiều giáo viên chỉ chú ý đến giờ dạy có bao nhiêu học sinh được đọc(càng nhiều càng tốt) mà chưa quan tâm đến chất lượng đọc. Bên cạnh đó, cần nhắc đến sự hạn chế trong việc nắm kiến thức của bài, kĩ năng đọc diễn cảm của giáo viên dẫn đến tình trạng đọc diễn cảm các bài thơ ở mức chung chung, không rõ ràng, cụ thể gây cản trở cho việc nhận thức của học sinh.

   - Việc đọc diễn cảm của học sinh đa số chỉ dừng ở mức độ đọc thuộc(không kể đến một số em đọc chậm, ê a, đọc ngọng) hoặc chỉ đọc đúng, đọc đều đều không có ý thức,

2.2. Cấu trúc và nội dung chương trình :
- Ở lớp 4 theo chương trình 35 tuần có 62 bài Tập đọc trong đó có 17 văn bản là thơ.

    Các bài tập đọc là những bài thơ, những trích đoạn từ các tác phẩm văn học hoặc từ các văn bản. Nội dung phản ánh nhiều chủ điểm về đời sống tinh thần của con người như tính cách, đạo đức, năng lực, sở thích được gắn với 10 chủ điểm. Các chủ điểm hướng tới rèn các đức tính: nhân ái, trung thực, ước mơ.... thông qua ngôn ngữ văn học và những hình tượng giàu chất thẩm mĩ và nhân văn. Do đó nó có tác động mở rộng thêm tầm hiểu biết, tầm nhìn về tự nhiên xã hội, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và nhân cách cho học sinh.
    Các bài thơ được viết bằng rất nhiều thể thơ. Thể thơ lục bát có 5 bài: Mẹ ốm,Truyện cổ nước mình, Gà Trống và Cáo, Dòng sông mặc áo, Không đề- Ngắm trăng. Thể thơ năm chữ có 5 bài: Nếu chúng mình có phép lạ, Tuổi ngựa, Truyện cổ tích về loài người, Bè xuôi sông La, Trăng ơi...từ đâu đến.Thể thơ tự do có 3 bài: Tre Việt Nam, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Ngoài ra ở thể thơ bốn chữ có bài: Con chim chiền chiện. Thể thơ bảy chữ có bài: Đoàn thuyền đánh cá. Thể thơ tám chữ có bài Chợ Tết.
   Tác giả của các bài thơ này là những nhà thơ nổi tiếng thế giới và Việt Nam như: La Phông-ten, Trần Đăng Khoa, Như Quỳnh,....Nội dung các bài thơ hay và gần gũi với học sinh.Tranh ảnh minh họa trong các bài được in đẹp
    Cấu trúc và nội dung chương trình được nghiên cứu và sắp xếp rất phù hợp với học sinh lớp 4.
CHƯƠNG II : CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

    Đứng trước tầm quan trọng, vị trí của bài, đứng trước tình hình thực tế giảng dạy bài tập đọc là thơ ở lớp 4 hiện nay, tôi xin trình bày một số biện pháp để nâng cao chất lượng đọc diễn cảm thơ như sau:
1. Chuẩn bị tốt bài đọc:

1.1. Đối với giáo viên: 
    Bài đọc có sự tổng hợp các kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Mỗi bài thơ là một mảng của thực tế cuộc sống nên giáo viên cần tìm hiểu kĩ về hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của bài thơ để hiểu rõ mạch cảm xúc của tác giả. Từ đó chuẩn bị cho mình một cách đọc, giọng đọc phù hợp.
Ví dụ : khi dạy bài : Bè xuôi sông La- Tiếng Việt 4- Tập 2:

Tôi tìm hiểu kĩ hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Nhà thơ Vũ Duy Thông đã sáng tác bài thơ trong thời kì đất nước có chiến tranh chống đế quốc Mỹ. Bài thơ được viết ở thể thơ 5 chữ. Cả bài thơ thể hiện niềm vui, cảm xúc của tác giả khi ngắm cảnh đẹp thanh bình bên bờ sông La. Qua đó tác giả cũng thể hiện mơ ước của mình về đất nước trong tương lai. Hiểu được rõ nội dung bài thơ và mạch cảm xúc của tác giả, tôi đã chọn giọng đọc nhẹ nhàng, trìu mến thể hiện cảm hứng ca ngợi, tự hào về đất nước.

    1.2. Đối với học sinh: Với mỗi bài thơ cần yêu cầu các em phải chuẩn bị kĩ bài bằng cách:
1.2.1. Đọc trước nhiều lần : 
Việc đọc trước nhiều lần bài học sẽ giúp các em làm quen với bài thơ, giúp các em đọc trôi chảy, lưu loát hơn. Ngoài ra việc đọc trước sẽ để các em phát hiện ra những tiếng khó đọc, những tiếng các em hay phát âm sai để các em tự sửa. 
Ví dụ : khi dạy bài : Bè xuôi sông La- Tiếng Việt 4- Tập 2:
Với các em học sinh tôi yêu cầu các em chuẩn bị trước bài ở nhà theo gợi ý :

+ Đọc kĩ bài ít nhất 5 lần.
+ Tự tìm ra những tiếng khó đọc và hay đọc sai của mình để sửa.
    1.2.2. Trả lời câu hỏi cuối bài : 
       Cuối mỗi bài thơ thường có những câu hỏi để khai thác nội dung và biện pháp nghệ thuật. Tôi yêu cầu các em trả lời câu hỏi ra vở soạn bài để các em tự tìm ra nội dung của những bài thơ. Vì được chuẩn bị chu đáo ở nhà nên khi đến lớp các em sẽ tự tin, sôi nổi và hạn chế bớt thời gian suy nghĩ khi giáo viên đưa ra câu hỏi.
Ví dụ : khi dạy bài : Bè xuôi sông La- Tiếng Việt 4- Tập 2:
Sau khi đọc bài nhiều lần  tôi tiếp tục  yêu cầu các em trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Tác giả sáng tác bài thơ trong hoàn cảnh nào?

Câu 2: Sông La đẹp như thế nào ?

Câu 3: Chiếc bè gỗ được ví với cái gì ? Cách nói ấy có gì hay?

Câu 4: Tại sao khi đi trên bè, tác giả lại nghĩ đến « mùi vui xây », « mùi lán cưa » và « những mái ngói hồng » ?

Câu 5: Hình ảnh: «  Trong đạn bom đổ nát. Bừng tươi nụ ngói hồng » nói lên điều gì ?

1.2.3. Tìm ý của từng khổ thơ, tìm nội dung và ý nghĩa của cả bài.
    Tự tìm ý của mỗi khổ thơ, ý của cả bài thơ là việc làm không dễ đối với các em nhưng nếu được tiến hành thường xuyên liên tục sẽ tạo thói quen tóm tắt văn bản. Việc đó cũng giúp các em diễn đạt ý của các câu thơ, khổ thơ theo ngôn ngữ của mình. Điều đó phát triển tốt kĩ năng viết của các em. 
Ví dụ : khi dạy bài : Bè xuôi sông La- Tiếng Việt 4- Tập 2:
   Tôi yêu cầu các em nêu ý của từng khổ 1, 2, 3 và ý của toàn bài vào vở.
   Tìm ra ý của khổ thơ, nội dung và ý nghĩa của bài là việc làm khó với các em nên tôi thường xuyên động viên khuyến khích động viên để các em tự tìm, tự diễn đạt theo ý mà mình hiểu.
1.2.4. Tìm ra cách đọc, giọng đọc phù hợp với nội dung bài:
   Sau khi tìm ra nội dung bài tôi cũng yêu cầu các em gạch chân dưới những từ cần nhấn giọng, cao giọng và giọng đọc phù hợp với toàn bài để phát huy trí lực và cách đọc sáng tạo của học sinh.
Ví dụ : khi dạy bài : Bè xuôi sông La- Tiếng Việt 4- Tập 2:
    Kết hợp với đọc bài trả lời câu hỏi để tìm hiểu nội dung tôi còn yêu cầu các em gạch chân những từ cần nhấn giọng, ghi các kí hiệu kéo dài đặc biệt là đọc giọng vui, tự hào ở toàn bài. 
Việc chuẩn bị kĩ bài ở nhà giúp học sinh chủ động, tự tìm ra cách đọc sáng tạo của mình và là cơ sở để các em tiếp thu tốt bài giảng của giáo viên trên lớp. 
2. Biện pháp để nâng cao tâm thế, hứng thú cho học sinh.

Lứa tuổi học sinh tiểu học là lứa tuổi sống theo tình cảm, các em sẽ cảm thấy hứng thú học hơn khi thấy yêu thích bài văn, bài thơ cần đọc. Tôi thường tạo hứng thú cho học sinh qua cách giới thiệu bài với các hình thức giới thiệu phong phú.

 2. 1. Giới thiệu bằng đồ dùng trực quan như tranh, ảnh, bài hát, bản nhạc và lời nói để cuốn hút học sinh vào bài.

Tư duy của các em là tư duy trực quan, các em sẽ cảm thấy vui thích hơn khi được nhìn những bức tranh vẽ đẹp, những bài hát và những bản nhạc hay. Các em sẽ thấy tò mò ham muốn tìm hiểu những nội dung liên quan đến những điều mình nghe thấy, nhìn thấy. Điều đó sẽ tạo tâm thế tốt cho học sinh khi bước vào bài đọc.

Ví dụ 1 : Với bài :  Bè xuôi sông La- Tiếng Việt 4- tập 2 

Tôi cho học sinh quan sát tranh minh hoạ về dòng sông La và giới thiệu : Đây là hình ảnh về dòng sông La, một con sông thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Dòng sông La là một đường giao thông quan trọng, vận chuyển lâm sản quí về xuôi góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ và xây dựng đất nước. Qua bài thơ  Bè xuôi sông La các em sẽ thấy được vẻ đẹp của dòng sông La và ước mơ của những người chở bè gỗ về xuôi.

Ví dụ 2 : Với bài : Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ- Tiếng Việt 4- tập 2

Tôi cho các em nghe bài hát ru con,  giới thiệu : Bài hát này được phổ nhạc từ bài thơ « Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ». Nội dung của bài thơ đó như thế nào chúng mình cùng tìm hiểu qua bài Tập đọc ngày hôm nay.

    Việc sử dụng đồ dùng trực quan có hiệu quả rất tốt trong việc nâng cao chất lượng của bài dạy. Nhưng cần phải sử dụng hợp lí, tránh lạm dụng để không gây ra sự nhàn chán và mất thời gian tiết dạy. Đồ dùng phải đẹp, đủ to để học sinh cả lớp quan sát được và phải đưa ra đúng lúc, đúng chỗ.

 2. 2. Tạo tâm thế, hứng thú cho học sinh thông qua giọng đọc toàn bài lần đầu:

Lứa tuổi học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4 nói riêng là lứa tuổi thích bắt chước. Khi bài thơ vang lên qua giọng đọc của giáo viên, của bạn, các em cũng có mong muốn được đọc như cô, như bạn. Từ đó các em sẽ chú ý, ham thích hơn.

    Việc đọc của giáo viên đòi hỏi phải chuẩn mực, chính xác có tác dụng làm cơ sở định hướng cho học sinh. Việc đọc toàn bài giáo viên có thể giao cho học sinh khá giỏi và hướng dẫn kĩ cho các em trước khi đọc.

    Việc đọc phải tốt thì mới làm cho học sinh rung cảm với người đọc. Người đọc là người nối liền tác phẩm với người nghe. Khi đọc cần dùng ngữ điệu, chỗ ngừng nghỉ, giọng đọc phù hợp và các thủ pháp nghệ thuật khác để làm nổi bật ý nghĩa, tình cảm của tác giả đã gửi gắm trong  bài đọc.

Ví dụ: Với bài : Chợ Tết - Tiếng Việt 4 - tập 2

Tôi chú ý đọc mẫu với giọng đọc chậm rãi ở bốn dòng thơ đầu để thể hiện cái đẹp của thiên nhiên. Những dòng thơ sau đọc giọng vui, rộn ràng thể hiện không khí vui vẻ, đông vui và nhộn nhịp của người đi chợ. Nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ màu sắc, tả hoạt động, trạng thái của người và vật trong phiên chợ như : đỏ dần, ôm ấp, viền trắng, tưng bừng, kéo hàng...
Ngoài việc dùng giọng đọc thích hợp giáo viên cần kết hợp với các yếu tố phi ngôn ngữ khác như cử chỉ điệu bộ, nét mặt để giao cảm và truyền cảm xúc của mình cho học sinh.

   Qua giọng đọc hay, học sinh sẽ hiểu được một phần cái hay, cái đẹp của bài tập đọc. Các em cảm thấy yêu thích và muốn đọc, muốn tìm hiểu. Điều đó sẽ góp phần nâng cao hứng thú cho các em.

3. Biện pháp giúp học sinh nắm được nội dung cần đọc .

 3.1. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài : 

Học sinh sẽ đọc tốt khi hiểu rõ nội dung câu thơ. Đây cũng là một hoạt động bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh và là yêu cầu cần thiết trong giảng dạy môn Tiếng Việt ở tiểu học nói chung và ở lớp 4 nói riêng. Có được năng lực cảm thụ văn học tốt, các em sẽ cảm nhận được cái hay cái đẹp của văn thơ, có được tâm hồn phong phú hơn. Các em nói, viết Tiếng Việt  trong sáng và sinh động hơn. Để có được năng lực cảm thụ tốt, tôi thường làm như sau :

 3. 1.1. Tìm hiểu nội dung bài qua hệ thống câu hỏi sách giáo khoa: 
     Phương hướng và trình tự tìm hiểu nội dung bài đọc thể hiện rất rõ trong những câu hỏi và bài tập sau mỗi bài của sách. Đối với lớp 4, sách giáo khoa đầu tiên nêu các câu hỏi và bài tập giúp học sinh tái hiện lại nội dung bài đọc(câu hỏi tái hiện), sau đó mới đặt ra câu hỏi giúp các em nắm được những tầng lớp sâu hơn như ý nghĩa của bài, tính cách của nhân vật, thái độ của tác giả(câu hỏi suy luận). Dựa vào hệ thống câu hỏi và bài tập giáo viên nên tổ chức cho học sinh với nhiều hình thức để  học sinh được làm việc, để các em tự phát hiện nội dung bài qua sự gợi ý và dẫn dắt.
Ví dụ 1 : Với  bài  Ngắm trăng - Hồ Chí Minh - Tiếng Việt 4 - tập 2 : 

Tôi cho học sinh đọc thầm bài thơ sau đó trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa :

+ Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?( Trong hoàn cảnh bị tù đày. Ngồi trong tù Bác ngắm trăng qua cửa sổ)

+ Hình ảnh nào nói lên tình cảm gắn bó của bác với thiên nhiên?( Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ).
3. 1. 2.Tìm hiểu nội dung bài  qua một số câu hỏi gợi dẫn.

    Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài, với một số câu hỏi khó thì giáo viên có thể gợi dẫn bằng một, hai câu hỏi phụ để học sinh dễ trả lời, dễ nắm được nội dung.
    Ví dụ 2 : Với bài thơ Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ - Tiếng Việt 4 - Tập 2

Sau khi cho học sinh tìm ra các từ ngữ để tạo ra một bức tranh phong cảnh giàu màu sắc về phiên chợ Tết, giáo viên đưa ra câu hỏi gợi dẫn :

+ Các màu hồng, đỏ tía, thắm, son có cùng gam màu gì? Dùng các gam màu như vậy nhằm mục đích gì?( Có cùng gam màu đỏ, thấy được phiên chợ Tết rất đông vui, nhộn nhịp, đủ màu sắc.) 
   Việc dùng thêm câu hỏi gợi dẫn không những giúp cho các em hiểu bài mà còn giúp bài giảng có sự liền mạch hơn. Ngoài ra câu hỏi gợi dẫn phù hợp sẽ phát huy được trí lực và quan tâm đến cả hai đối tượng: học sinh khá giỏi và học sinh yếu.

Ví dụ 1 : Với  bài  Ngắm trăng - Hồ Chí Minh - Tiếng Việt 4 - tập 2 : 

Sau khi cho học sinh trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa tôi dùng câu hỏi: 
+ Qua bài thơ con thấy Bác Hồ là người như thế nào?( Lạc quan, yêu thiên nhiên,...) để phát huy trí lực của học sinh giỏi.
    Câu hỏi gợi dẫn có tác dụng tốt trong tiết tập đọc nhưng khi dạy không nên tham lam nêu ra nhiều vì như vậy sẽ làm cho các em cảm thấy tiết học nặng nề và thời gian tiết học kéo dài. Giáo viên cũng cần tránh đặt thêm câu hỏi khai thác nội dung vượt quá yêu cầu bài tập đọc và không phù hợp với trình độ học sinh lớp 4.
3. 2. Giúp học sinh tóm tắt, nêu ý của khổ thơ, bài thơ: 
Ở cuối mỗi khổ thơ, bài thơ giáo viên cần cho học sinh tóm tắt, nêu ý của từng khổ thơ, cả bài thơ. Dựa vào phần trả lời của các em giáo viên tổng kết, tóm tắt ý chung, ghi bảng và yêu cầu các em ghi vở. Từ việc hiểu nội dung các em sẽ có cách đọc cho phù hợp. 
Giáo viên nêu câu hỏi để định hướng cho học sinh đọc thầm và tìm hiểu đúng nội dung(đôi khi có thể  kết hợp cho học sinh đọc thành tiếng, những học sinh khác đọc thầm sau đó trao đổi thảo luận về vấn đề do giáo viên nêu ra như nêu nghĩa đen, nghĩa bóng, ý nghĩa của bài văn, bài thơ.)

    Ví dụ : Với bài :  Bè ta xuôi sông La - Vũ Duy Thông -  Tiếng Việt 4 -  Tập 2 :

Sau khi cho học sinh đọc thầm khổ 1, 2, 3 và cho học sinh trả lời câu hỏi 1, 2 trong sách giáo khoa, giáo viên cho học sinh nêu ý của khổ 2,3 qua câu hỏi :

+ Khổ thơ 2 cho ta biết điều gì về dòng sông La?( Vẻ đẹp bình yên trên dòng sông La )

+ Khổ thơ 3 nói lên điều gì?( Sức mạnh và tài năng của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù).

 Cuối bài giáo viên nên yêu cầu :

+ Các em nêu ý chính của bài thơ.( Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La và nói lên tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.)
Sau khi học sinh trả lời giáo viên tóm lại và ghi bảng, yêu cầu học sinh ghi vở.

Với những bài các em khó tìm ngay ra nội dung, ý nghĩa thì giáo viên có thể nêu những câu hỏi như: Bài ca ngợi ai?( Cái gì? Cảnh gì?) Ca ngợi điều đó như thế nào?.... Ngoài ra giáo viên cũng cần tạo cho các em thói quen dựa vào ý của từng khổ thơ để nêu ý của toàn bài.
Bằng nhiều hình thức tổ chức khác nhau, Giáo viên cần tạo điều kiện cho học sinh học tập một cách tích cực: trả lời câu hỏi, trao đổi ý kiến, thực hiện nhiệm vụ
(hoặc bài tập) do giáo viên giao. Sau đó báo cáo kết quả để nhận xét. Trong quá trình tìm hiểu bài, giáo viên cần rèn cho học sinh cách trả lời câu hỏi, diễn đạt ý bằng câu văn gọn, rõ. Sau khi học sinh nêu ý kiến, giáo viên sơ kết, nhấn mạnh ý chính và ghi bảng, ghi vở để bước đầu rèn kĩ năng ghi chép ở lớp 4. 

4. Biện pháp rèn đọc đúng cho học sinh:

4.1. Rèn đọc đúng trong giờ học:

4.1.2. Rèn trong giờ Tập đọc:

    Trong tiết đọc thơ việc rèn học sinh đọc đúng làm tiền đề giúp các em đọc diễn cảm. Học sinh có kỹ năng đọc đúng thì mới có thể tiến tới đọc diễn cảm được. Bởi vậy điều trước tiên là phải rèn cho học sinh đọc đúng. Một trong những điều quan trọng của việc đọc đúng là phải phát âm đúng, chuẩn về ngữ âm và đảm bảo tốc độ. Phát âm không chuẩn hay đọc quá nhanh hoặc quá chậm sẽ không thể hiện   được cái hay, cái đẹp cũng như phong cách của tác phẩm. 
Để rèn đọc đúng cho học sinh, trong quá trình rèn đọc, tôi chú ý nghe các em đọc đồng thời yêu cầu cả lớp cùng theo dõi và nhận xét cách đọc, cách phát âm của bạn để tìm ra chỗ sai, từ đó hướng dẫn các em sửa chữa. Ngay từ đầu nhận lớp tôi phát hiện ra một số em còn phát âm theo tiếng địa phương nhầm lẫn vần «  ong »  với « oong », «  oc »  với « ooc », phụ âm « l » với « n ».Từ đó tôi chọn cách sửa cho phù hợp.
      Ví dụ 1: khi đọc bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận- Tiếng Việt 4- Tập 2 có câu thơ : 

Biển cho ta cá như lòng mẹ.

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào

Trong quá trình đọc, một số em còn đọc ngọng « lòng » thành  «  loòng ». tôi yêu cầu các em phát âm lại tiếng sau khi đọc kết hợp với ghi bảng. Nếu em đó vẫn còn ngọng tôi hướng dẫn các em phân biệt như sau: đọc âm « lòng » lưỡi cong lên chạm răng hàm trên, bật xuống, luồng hơi đi ra mạnh hơn, thoát cả ra đằng miệng và hai bên lưỡi. Khi đọc âm « loòng » lưỡi thẳng hơi thoát ra cả miệng. Sau khi hướng dẫn phát âm, tôi yêu cầu các em đọc lại ngay từng từ rồi đọc lại cả câu thơ.
    Ví dụ 2: khi đọc câu thơ:

Dòng sông mới điệu làm sao

        Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

                                    ( Dòng sông mặc áo- Nguyễn Trọng Tạo)

Một số em đọc còn đọc « làm » thành « nàm », « nắng’ » thành «  lắng »,...Tôi ghi từ đó lên bảng và yêu cầu các em đọc lại. Nếu các em chưa phân biệt được tôi giải thích cho các em: khi đọc những tiếng có phụ  âm « l » đầu lưỡi cong lên, chạm răng hàm trên, luồng hơi đi ra mạnh, hơi thoát ra đằng miệng và hai bên lưỡi. Khi đọc những tiếng có phụ âm « n » đầu lưỡi chạm răng hàm dưới, mặt lưỡi phía trên chạm vào hàm ếch, khi luồng hơi đi ra hàm dưới hạ lưỡi xuống để hơi thoát ra đằng mũi.
4.2.1. Rèn đọc đúng trong giờ học khác:

   Mặt khác để rèn phát âm chuẩn và tiến tới việc « thanh toán giọng » với học sinh trong lớp, tôi chú ý sửa ngọng trong tất cả các giờ học cùng như lúc vui chơi. Đồng thời tôi cho các em thấy rõ được tác hại của sự nhầm lẫn trên. Bên cạnh đó, tôi sưu tầm những câu thơ có vần ong/ oong, oc/ ooc, l/n,... để giúp các em sửa ngọng,
Ví dụ: câu thơ có những tiếng để phân biệt phụ âm đầu là l/n để giúp các em sửa ngọng như: 

Anh nuôi làm lụng bên bếp lửa

Vừa nấu, vừa nếm hết nửa nồi

Hoặc để phân biệt ong/ oong: Bác Thu nấu xong xoong rau cải.
Cứ như vậy, trong các giờ học tôi thường xuyên phát hiện và sửa ngọng kịp thời những lỗi phát âm lẫn lộn. Điều đó giúp các em có ý thức sửa ngọng thường xuyên và sửa triệt để, có hiệu quả.

 5. Biện pháp giúp rèn đọc diễn cảm cho học sinh :
 Việc rèn đọc diễn cảm được tiến hành theo từng bước. Ban đầu tôi hướng dẫn học sinh nắm được các kí hiệu, vần điệu, cách ngắt nhịp nhấn giọng và có giọng đọc phù hợp với nội dung.

        5.1. Hướng dẫn để học sinh nắm được các kí hiệu
Ngay từ những tiết đầu tiên giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh nắm được các kí hiệu về cách nhấn giọng, cao giọng, hạ thấp giọng và ngắt nhịp. Với học sinh, tôi hướng dẫn cách kí hiệu như sau :

· Nhấn giọng : gạch chân từ cần nhấn giọng.

          -    Cao giọng : (
· Hạ thấp giọng : (
· Ngắt nhịp : /

· Nghỉ://

· Đọc vắt dòng : C

Chỉ sau vài tiết học, học sinh lớp tôi đã thuộc các kí hiệu và có thói quen dùng bút chì gạch chân những từ cần nhấn giọng, chỗ cần ngắt nghỉ,...Việc này tạo tiền đề cho việc đọc diễn cảm. 

5.2. Hướng dẫn học sinh nắm được gieo vần của bài thơ :

Thơ ca khác văn xuôi ở chỗ có vần và nhịp điệu. Việc nắm được vần và nhịp điệu của bài thơ giúp học sinh đọc diễn cảm tốt hơn và góp phần hỗ trợ cho học sinh nhanh nhớ và nhớ lâu nội dung cần đọc.
    Mỗi loại thơ lại có cách bắt vần riêng : 
+ Với thể thơ lục bát cách bắt vần là tiếng sáu của dòng sáu vần với tiếng sáu của dòng tám, tiếng tám của dòng tám lại được bắt vần với tiếng sáu của dòng sáu tiếp theo. 
+ Với thơ thất ngôn bát cú thì luật thơ bắt đầu bằng hai tiếng bằng và vần bằng ở cuối câu. 
+ Ở thể thơ 4, 5, 6 chữ và thể thơ tự do cũng có cách gieo vần riêng.

Khi dạy đọc thơ một số câu hỏi để các em tìm hiểu và nắm rõ được thể loại và vần điệu của các bài: bài thơ thuộc thể thơ gì? Tìm những tiếng có bắt vần với nhau trong bài thơ ?

Ví dụ: với bài thơ: Không đề - Hồ Chí Minh – Tiếng Việt 4 - Tập 2 

Tôi yêu cầu các em nêu để nắm được bài thơ này viết ở thể thơ lục bát. Các tiếng bắt vần với nhau trong bài là: tiếng đầy( tiếng sáu của dòng sáu) bắt vần với tiếng bay( tiếng sáu của dòng tám), tiếng ngàn( tiếng tám của dòng tám) vần với tiếng bàn( tiếng sáu của dòng sáu) tiếp theo, tiếng bàn( tiếng sáu của dòng sáu) vần với tiếng vườn( tiếng sáu của dòng tám) tiếp theo. 
Với các cách làm trên, sau một thời gian không dài, học sinh của tôi đã nắm vững được các thể thơ và cách bắt vần trong bài thơ. Các em dễ dàng nhận ra vần điệu trong các câu thơ. Từ việc nắm được vần điệu các em sẽ có ý thức đọc nhấn giọng ở những tiếng bắt vần với nhau trong bài thơ. 
5.3. Hướng dẫn học sinh nắm được cách ngắt nhịp 
     Vần rất quan trọng nhưng không bắt buộc phải có trong mỗi bài thơ nhất là trong thể thơ tự do. Khác với vần sự tồn tại của nhịp lại mang tính tất yếu, phổ biến và bắt buộc mọi bài thơ phải có. Không có nhịp không tạo thành thơ. Tiến Sỹ Phan Huy Dũng từng nói: « Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật thời gian, thơ trữ tình bao giờ cũng quan tâm về vấn đề nhịp điệu, người đọc không thể nhận thức nổi, nhận thức đúng về nội dung của chuỗi âm thanh. Chuỗi âm thanh và chuỗi ngôn từ phát ra tưởng chừng vô tận theo thời gian. Nhờ nhịp điệu mà chuỗi ngôn từ tưởng chừng như bất định kia được cấu trúc, trở thành tác phẩm nghệ thuật và gây xúc động lòng người. Nói một cách khái quát, nhịp thơ là cái nhận thức thông qua sự lặp lại có tính chu kì, cách quãng hoặc luân phiên theo thời gian của những chỗ ngừng, chỗ ngắt của những đơn vị văn bản như câu thơ, khổ thơ thậm chí đoạn thơ.»
     Nhịp thơ cũng là một đặc trưng cơ bản để phân biệt thơ và văn xuôi. Nó là sự tổ chức của ngôn ngữ thơ ca tạo nên nhạc điệu riêng cho mỗi bài. Vì vậy để đọc diễn cảm tốt các bài thơ học sinh phải biết ngắt nhịp sao cho đúng. Mỗi thể loại thơ lại có cách ngắt nhịp riêng. Thơ lục bát thường ngắt theo nhịp chẵn 2/4, 4/2, 4/2/2, 2/2/4,.... Khi cần diễn đại điều khúc mắc mạnh mẽ thì thì có thể chuyển sang nhịp lẻ như 3/3,1/5, 3/5,... Thể thơ đường luật thường ngắt theo nhịp 4/3, 3/4,... Thơ 4 tiếng thường ngắt theo nhịp 2/2.
   Việc ngắt nhịp của một số bài thơ lại không theo công thức khuôn mẫu nào cả mà chỉ ngắt nhịp làm sao khi đọc lên câu thơ ấy hay hơn, có hình ảnh hơn và thể hiện được ý tưởng mà tác giả gởi gắm trong thơ.
    Người đọc phải nắm được sự tạo nhịp trong từng thể thơ để ngắt nhịp cho đúng. Khi dạy thơ cho học sinh cần hướng dẫn cho các em cách ngắt nghỉ trong từng thể loại thơ, từng bài thơ, từng câu thơ. Để hướng dẫn cách ngắt nhịp giáo viên có nhiều cách làm. 
+ Giáo viên có thể đọc và cho học sinh phát hiện ra cách ngắt nhịp qua giọng đọc hay.
Ví dụ : Với  câu thơ :

                                 Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

                                           ( Mẹ ốm- Trần Đăng Khoa- Tiếng Việt 4- Tập 2)

Giáo viên đọc mẫu và nêu câu hỏi : Cô đã ngắt nhịp như thế nào? để học sinh nêu câu trả lời là ngắt theo nhịp 2/4,2/6 như sau :

                                Lá trầu/ khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều/ gấp lại trên đầu bấy nay.
+ Với một số bài thơ giáo viên có thể cho các em thảo luận nhóm tự tìm ra cách ngắt nhịp phù hợp:
Ví dụ: Với bài: Không đề - Hồ Chí Minh:

  Đường non khách tới hoa đầy

Rừng sâu quân đến tung bay gió ngàn

Việc quân, việc nước đã bàn

Xách bương dắt trẻ ra vườn hái rau.

Tôi cho các em thảo luận nhóm và nêu ra cách ngắt nhịp phù hợp với bài thơ và nêu rõ vì sao lại chọn cách ngắt nhịp đó?

Sau khi các em thảo luận nêu ý kiến, giáo viên chốt và nêu rõ cách ngắt nhịp phù hợp như sau: 
  Đường non / khách tới / hoa đầy

Rừng sâu quân  đến /  tung bay gió ngàn

Việc quân,/  việc nước đã bàn

Xách bương /  dắt trẻ ra vườn hái rau.

Cách ngắt nhịp như vậy phù hợp với phong thái ung dung của Bác.

Để học sinh tự tìm ra cách ngắt nghỉ sẽ phát huy được  trí lực của học sinh nhưng với các em thì đây là việc làm không dễ, giáo viên cần kiên nhẫn và hướng dẫn cụ thể  cho nhóm học sinh yếu và chỉ dùng với những bài dễ, ngắt nhịp đơn giản. 
 5.4. Hướng dẫn học sinh cách nhấn giọng ở những từ ngữ gợi cảm, gợi tả
Nghệ thuật đọc diễn cảm thể hiện ở việc nhấn giọng, cao giọng hay hạ giọng trong một đoạn, một bài. Cả bài không phải đọc với giọng đều đều như nhau mà có một số từ ngữ đọc nhấn giọng hơn. Việc nhấn giọng hay hạ giọng phải đúng, chính xác, nhằm vào những từ mấu chốt, những từ có ý nổi bật, bộc lộ rõ nội dung  câu thơ, đoạn thơ, bài thơ.

Ví dụ: Với 4 câu thơ ở khổ 2 của bài chợ Tết:
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

Vài cụ già chống gậy bước lom khom

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ

Tôi hướng dẫn học sinh tìm ra cách  nhấn giọng qua việc nêu câu hỏi: 

+ Mỗi người đi chợ Tết có hoạt động và dáng vẻ ra sao?( Kéo hàng, chạy lon xon, chống gậy, bước lom khom, che môi cười)

Từ đó hướng dẫn học sinh nhấn giọng ở các từ: kéo hàng, chạy lon xon, chống gậy, bước lom khom, che môi cười. Việc nhấn giọng ở các từ ngữ này làm nổi bật dáng vẻ riêng biệt của những người đi chợ. 
   5.5. Hướng dẫn học sinh thay đổi giọng đọc phù hợp :
Mỗi bài thơ đều thể hiện những cảm xúc, tâm trạng của tác giả. Việc hướng dẫn các em đọc đúng nội dung, thể hiện rõ cảm xúc để truyền cho người nghe những cảm xúc vui buồn ấy là một trong những điều cần thiết. Khi đọc cũng cần phải thể hiện được sắc thái đa dạng của con người như buồn, yêu ghét, lo lắng, giận hờn, kinh bỉ, phẫn nộ bằng cách thay đổi giọng đọc.
    Ví dụ : Với bài : Mẹ ốm - Trần Đăng Khoa.

  Tôi hướng dẫn các em như sau :

    + Con hãy nêu diễn biến, tâm trạng của tác giả - chính là đứa con trong từng khổ thơ của bài thơ?  Hãy tìm ra giọng đọc phù hợp với diễn biến, tâm trạng đó.

      Học sinh nêu và giáo viên có thể chốt ý như sau : khổ 1,2 con buồn, đọc với giọng trầm, buồn. Khổ 3 mẹ sốt cao, xóm làng đến thăm, con lo lắng, đọc giọng lo lắng. Khổ 4, 5 mẹ khoẻ hơn nhưng chưa đi làm được con ở nhà diễn trò cho mẹ xem, con vui hơn, đọc giọng vui. Khổ 6, 7 con biết ơn mẹ, giọng đọc thiết tha. Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. 
     Hướng dẫn học sinh biết cách thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nội dung, tâm trạng của tác giả là một trong những yêu cầu cần làm tốt cho học sinh. Khi đó người đọc đã truyền cảm xúc của tác giả đến tai người nghe. Có như vậy thì chất lượng đọc diễn cảm được nâng cao 

    5.6. Hướng dẫn học sinh  thay đổi nhịp điệu nhanh chậm, âm lượng to hay nhỏ.
    Việc  thay đổi nhịp điệu lúc chậm rãi, lúc dồn dập khẩn trương phù hợp với nội dung bài đọc cũng không kém phần quan trọng. Giáo viên cần dạy cho học sinh tốc độ đọc đúng, ngắt giọng biểu cảm nhanh, dừng lâu hơn bình thường hay dừng không do lôgíc ngữ nghĩa mà do dụng ý của người đọc nhằm gây ấn tượng và cảm xúc nhằm tạo nên chỗ dừng gây bão tố tập trung sự chú ý của người nghe vào từ ngữ sau chỗ dừng, những từ ngữ mang trọng âm ngữ nghĩa.

Việc thay đổi cường độ nhấn mạnh hay lướt nhẹ, âm lượng phát ra to hay nhỏ cũng cần hướng dẫn cho học sinh khi đọc thơ. Giáo viên cần chú ý đến thể loại thơ, ý nghĩa và nội dung để có phương pháp hướng dẫn học sinh luyện đọc một cách cụ thể và chính xác nhất. Hướng dẫn học sinh không đọc chậm quá, nhanh quá hoặc liến thoắng làm cho người nghe khó theo dõi, không hiểu đúng nội dung của bài học và ẩn ý của tác giả gửi gắm, bọc kín sau lớp vỏ ngôn từ.
Ví dụ 1: Ở khổ thơ đầu của bài tre Việt Nam- Nguyễn Duy- Tiếng Việt 4 :

Giáo viên nêu câu hỏi :

   + Tìm những hình ảnh của tre gợi lên phẩm chất ngay thẳng của con người Việt Nam.( Nòi tre đâu chịu mọc cong. Măng non là búp măng non. Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre)

Từ đó hướng dẫn các em cách đọc nhanh, dồn dập cao giọng để thể hiện sự ngợi ca, sảng khoái, nhấn giọng theo cách ngân dài ở các từ ngữ: đâu chịu mọc cong, lạ thường,...
Ví dụ 2 : Với 4 câu thơ cuối bài của bài tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy:

Giáo viên có thể đưa ra câu hỏi :

   + Khổ thơ kết bài có ý nghĩa gì ?

Sau khi học sinh trả lời, giáo viên chốt và nêu ra ý: bài thơ kết lại bằng cách dùng các điệp từ, điệp ngữ( Mai sau, mai sau) thể hiện rất đẹp sự kế tiếp tre già măng mọc. 

Từ việc hiểu nội dung, tôi giúp học sinh thấy được khổ thơ này cần đọc với giọng nhẹ nhàng thể hiện được dụng ý của tác giả trong cách ngắt nhịp, ngắt dòng độc đáo. Sự trùng điệp của ba dòng thơ«  Mai sau » có giá trị biểu đạt đặc biệt, ý câu thơ vang vọng bay bổng. Câu thơ gợi ra sự liên tưởng phong phú. Sự trường tồn của tre và đó chính là sự trường tồn của con người Việt Nam. Cách ngắt nhịp phù hợp nhất với các câu thơ là : 

Mai sau/

Mai sau/

                       Mai sau/

Đất xanh/ tre mãi/ xanh màu/ tre xanh.//
  Giọng đọc phù hợp là chậm, kéo dài và âm lượng nhỏ dần

  Khi đọc cũng cần chú ý đến giá trị phi nghệ thuật được tác giả sử dụng trong thơ như nhân hoá, so sánh, dùng điệp từ, điệp ngữ. Từ đó có giọng đọc với nhịp điệu nhanh chậm, âm lượng to nhỏ phù hợp với nội dung. 
5.7. Kết hợp với các yếu tố phi ngôn ngữ để thể hiện nội dung.
     Vào những lúc cần thiết phải thể hiện kết hợp với một số yếu tố phi ngôn ngữ như: nét mặt, cử chỉ, điệu bộ một cách tự nhiên phù hợp với nội dung bài. Điều đó sẽ góp phần tạo nên sự thành công của việc đọc diễn cảm.
Ví dụ: Với bài: Mẹ ốm - Trần Đăng Khoa – Tiếng Việt 4- Tập 1.
Ở khổ 1, 2 có thể kết hợp đọc giọng trầm buồn và nét mặt buồn rầu để thể hiện nỗi khổ đau của người con khi mẹ ốm.
5.8. Sửa sai về cách  ngắt nhịp, nhấn giọng cho học sinh .
    Khi đọc các em có thể bị sai cách ngắt nhịp, nhấn giọng và có giọng đọc không phù hợp với nội dung, giáo viên cần dự tính trước chỗ sai và sửa sai cho các em một cách cụ thể, triệt để.
Ví dụ : Với  câu thơ :

                                 Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

                                           ( Mẹ ốm- Trần Đăng Khoa- Tiếng Việt 4- Tập 2)

   Khi đọc học sinh có thể đọc sai theo nhịp 3/3 ở câu thơ: Lá trầu khô/ giữa cơi trầu, giáo viên cần phân tích cho học sinh thấy nếu đọc theo nhịp 2/4 thì sẽ làm cho người nghe hiểu ý khi mẹ ốm vì không ăn được trầu, không mở cơi trầu – một việc hàng ngày mẹ vẫn làm  nên lá trầu khi để còn xanh để lâu đã bị khô lại. Đây chính là ý mà tác giả muốn nói tới. Nếu ngắt theo nhịp 3/3 thì người nghe có thể hiểu nhầm sang ý lá trầu đã bị khô rồi thì mới để vào cơi trầu. Điều đó không nêu rõ được ý mẹ ốm nên những việc mẹ làm hàng ngày phải dừng lại.

Mỗi bài thơ không chỉ có một cách đọc mà có thể nhiều cách đọc khác nhau. Giáo viên chỉ sửa những cách đọc không phù hợp với nội dung, tránh áp đặt hạn chế sự cảm thụ và sáng tạo của học sinh. 

Với các em đọc sai khi sửa cho học sinh cũng cần kiên trì, không riết róng. Giáo viên yêu cầu các em đọc lại, khen khi các em tiến bộ. Nếu các em đọc vẫn chưa tốt thì giáo viên chú ý sửa ở những tiết sau. Với sự kiên trì của giáo viên, sự nỗ lực của bản thân học sinh, các em chắc chắn sẽ tiến bộ. 
Để dạy đọc thơ đạt hiệu quả cao giáo viên cần hướng dẫn các em nắm vững các thể thơ, phân định rõ ranh giới giữa nhịp thơ, cách ngắt nhịp trong bài thơ cụ thể. Ngoài ra thì việc hướng dẫn học sinh về vần điệu, cách ngắt nhịp, nhấn giọng, ... là rất cần thiết. Nó giúp học sinh đọc diễn cảm hơn các bài thơ. Đây là cái đích của các tiết tập đọc thơ cần hướng tới.
 5.9. Biện pháp rèn đọc diễn cảm thơ qua trò chơi và các hoạt động ngoại khóa:
      Để kích thích húng thú luyện đọc cho học sinh, giáo viên cần tổ chức các trò chơi học tập cho học sinh ở phần luyện đọc ở cuối tiết học hoặc các giờ hoạt động ngoại khoá. Thông qua các trò chơi, kích thích hứng thú đọc, rèn tư duy linh hoạt, luyện tác phong nhanh nhẹn, tháo vát tự tin, giáo dục tư tưởng, tình cảm tốt đẹp với bạn bè,..... Tuỳ thời gian và điều kiện cho phép, giáo viên lựa chọn trò chơi học tập thích hợp để tổ chức cho học sinh tham gia.
 5. 9. 1. Tổ chức trò chơi trong giờ học.
     Các trò chơi giáo viên thường tổ chức và thấy phù hợp trong tiết học là : thi đọc thơ tiếp sức, thả thơ, đọc thơ truyền điện,...
  5. 9. 1. 1. Thi đọc thơ tiếp sức.

Mục đích của trò chơi là kiểm tra và tạo hứng thú học thuộc lòng cho học sinh, rèn tính đoàn kết, tinh thần đồng đội.

* Chuẩn bị : 

- Giáo viên : dự kiến một số nhóm tham gia chơi. Đồng hồ để bấm giờ.

- Học sinh : Học thuộc các khổ thơ, bài thơ.

* Tiến hành :

- Giáo viên yêu cầu  và hướng dẫn cách chơi.

- Giáo viên  yêu cầu các em chọn cử hoặc giáo viên trực tiếp cử đại diện của hai nhóm có số học sinh bằng nhau.

- Từng nhóm đứng lên bục giảng quay mặt vào nhau hoặc quay mặt về phía lớp.

- Giáo viên hô lệnh bắt đầu, em số 1(đầu hàng bên phải hoặc bên trái) đọc câu thứ nhất của bài thơ, dứt tiếng cuối của câu thứ nhất, em số 2(cạnh em số 1) mới được đọc câu thứ hai...... cứ như vậy đến em cuối cùng của nhóm. Nếu chưa hết bài, câu tiếp theo lại đến em số 1, em số 2 đọc đến khi hết bài thơ thì dừng lại

- Giáo viên tính và ghi bảng thời gian đọc của các em.

- Giáo viên cùng học sinh theo dõi cùng nhận xét và tính điểm đọc tiếp sức với từng nhóm như sau: Mỗi lượt người đọc thuộc, đúng qui định: 1 điểm. Không được tính điểm nếu vi phạm một trong các trường hợp sau :

+ Đọc sai, lẫn hay thừa thiếu tiếng hoặc không thuộc câu thơ( Khổ thơ).

+ Đọc tiếp câu thơ( khổ thơ) sau khi người đọc câu trước chưa xong.

+ Đọc quá hai dòng( hoặc quá một khổ thơ) qui định

Khi các nhóm đã đọc xong giáo viên cho học sinh nhận xét và sau đó công bố kết quả điểm đọc của từng nhóm, tuyên dương nhóm đọc nhanh nhất, được cao điểm nhất. Nhóm được ít điểm nhưng có nhiều em đọc diễn cảm cũng cần tuyên dương.

5. 9. 2. Thả thơ :

* Chuẩn bị : Giáo viên viết sẵn câu thơ đầu (hoặc giữa) ở mỗi khổ thơ, hoặc 1-2 từ đầu của mỗi câu thơ.

Ví dụ : Với bài : Mẹ ốm- Trần Đăng Khoa- Tiếng Việt 4- tập 1, giáo viên có thể làm phiếu như sau :

Phiếu 1 : Mọi hôm........ bấy nay.

Phiếu 2 : Cánh màn........chưa tan.

Phiếu 3 : Khắp người................vào.

Phiếu 4 : Sáng nay.............tập đi.

Phiếu 5 : Mẹ vui................ vai chèo.

Phiếu 5 : Vì con..................của con.

* Tiến hành : Giáo viên hướng dẫn cách chơi và nêu yêu cầu :

- Mỗi lượt chơi gồm hai nhóm và số người bằng số phiếu, mỗi nhóm cử nhóm trưởng, hai nhóm trưởng bốc thăm hoặc Oẳn tù tì để giành quyền thả thơ trước.

- Mỗi em trong nhóm cầm một tờ phiếu(giữ kín). Giáo viên hô bắt đầu nhóm thả thơ trước cử một người thả ra tờ phiếu cho một bạn nhóm kia. Bạn nhận được phiếu phải đọc cả một khổ thơ(hoặc câu thơ lục bát) có từ ghi trong phiếu. Nếu đọc đúng thì được tính 1 điểm. Khi thả xong hết số phiếu, trọng tài tính tổng số điểm của nhóm đọc thuộc thơ.

Đổi nhóm chơi tương tự như trên sau đó tính tổng số điểm của nhóm thứ hai.

- Kết thúc trò chơi : giáo viên tuyên dương nhóm đọc tốt và có điểm cao

Giáo viên chú ý hướng dẫn về luật chơi ở những lần chơi đầu :

+ Chỉ được thả từng phiếu và thả cho mỗi bạn đối diện 1 lần.

+ Người nhận phiếu phải tự nghĩ và đọc, không được hỏi và nhắc bạn.

+ Sau khi nhận phiếu, quá 10 giây(đếm từ 1 đến 10) mà người nhận không đọc được thì sẽ không tính điểm, nếu đọc đủ nhưng có sai, lẫn thì bị trừ 0,5 điểm.

5. 9. 3. Đọc thơ truyền điện

Trò chơi này dùng ở cuối mỗi tiết học hoặc tiết ôn tập, học thuộc lòng :

* Chuẩn bị : Học sinh thuộc các bài thơ, chia làm hai nhóm, ngồi(hoặc đứng quay mặt vào nhau)

* Tiến hành : 

- Giáo viên nêu tên bài thơ sẽ đọc truyền điện, nêu cách chơi.

- Hai nhóm bắt thăm hoặc oẳn tù tì để giành quyền đọc trước.

+ Đại diện nhóm đọc trước là A đọc câu thơ, khổ thơ đầu tiên của bài thơ rồi chỉ định thật nhanh(truyền điện) một bạn bất kì nhóm B. Bạn được chỉ định đọc đúng câu thứ hai(Khổ thứ hai) của bài. Nếu đọc thuộc được chỉ định một bạn nhóm A đọc tiếp câu thứ ba hoặc khổ thơ thứ ba. Cứ làm như vậy cho đến hết.

Ví dụ : Với bài : Tuổi ngựa- Xuân Quỳnh- Tiếng Việt 4- Tập 2.

Học sinh A1 đọc khổ thơ 1

Học sinh B1 đọc khổ thơ 2

Học sinh A2 đọc khổ thơ 2

.........................................................

 Tiếp tục như vậy cho đến hết. Trường hợp học sinh được truyền điện chưa thuộc, các bạn nhóm đối diện sẽ hô từ 1 đến 5. Nếu không đọc được phải đứng yên tại chỗ và bị điện giật. Lúc đó học sinh A1 sẽ chỉ tiếp học sinh B1.

Nhóm nào có nhiều học sinh phải đứng( Không thuộc- bị điện giật là nhóm thua cuộc.)

5.9.2. Rèn đọc diễn cảm thơ trong các tiết hoạt động ngoại khoá ngoài giờ học
Ngoài việc tổ chức các trò chơi trong tiết học, giáo viên còn có thể tổ chức các cuộc thi đọc thơ vào các tiết hoạt động tập thể, hội vui học tốt. Giáo viên cũng có thể tổ chức các cuộc thi thơ vào các ngày lễ lớn như 20-11, 22-12, 8-3, 26-3,.... với các chủ đề gần gũi với học sinh như : Thầy cô và mái trường, Mẹ và cô, Chú bộ đội,....Từ các cuộc thi thơ đó các em sẽ có thói quen sưu tầm các bài thơ hay để chép vào sổ tay, học thuộc các bài thơ trong và ngoài chương trình. Giáo viên cũng cần hướng dẫn các em cách ghi sổ tay văn học để tạo thói ghi chép những câu văn, câu thơ, bài văn bài thơ hay, làm cho vốn văn học của các em phong phú hơn. Giáo viên cũng cần khuyến khích các em có năng khiếu sáng tác thơ. Với sự động viên khích lệ kịp thời của tôi mà đã có một số em như em Quỳnh Anh, Đức Anh, Tú Anh,.. đã có thể tự sáng tác được các bài thơ để tặng cô, tặng bạn. Những bài thơ đó có thể chưa hay, chưa đúng luật nhưng đó là những cảm xúc ban đầu nên tôi thường khuyến khích động viên các em.  
Ta thấy việc tổ chức trò chơi học tập, tổ chức các cuộc thi thơ gắn liền với các chủ đề, chủ điểm luôn làm cho các em hào hứng say mê, tích cực hơn trong học tập. Từ đó học sinh có thể đọc tốt, thuộc nhiều bài thơ, tích luỹ được vốn văn học.
Ngoài việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo viên cũng cần xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, các em biết quan tâm, giúp đỡ nhau và xây dựng những nhóm học sinh cùng sở thích, những đôi bạn cùng tiến để các em tự sửa ngọng cho nhau, cùng nhau rèn đọc diễn cảm,...Điều này giúp các em có thể học tốt tất cả các môn.
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM:
1. Mục đích thực nghiệm:

Xuất phát từ nhiệm vụ cơ bản của đề tài, tôi mạnh dạn đề ra một số biện pháp nêu ở trên. Trong thực tế, lí thuyết và thực hành không phải lúc nào cũng trùng khít nhau mà có khi còn có khoảng cách song giữa chúng luôn có mối quan hệ chặt chẽ. Lí thuyết bao giờ cũng là cơ sở cho thực hành và ngược lại qua thực hành sẽ kiểm nghiệm, chứng minh, củng cố phần lí thuyết. Vì vậy để phần nào đánh giá đúng nội dung mức độ đạt được của công việc mà tôi đang thực hiện, tôi tiến hành thực nghiệm. Tôi đã tiến hành thực nghiệm trên đối tượng học sinh lớp 4A trường tiểu học Xuân Nộn năm học 2012-2013. Đây là lớp có ý thức chuẩn bị bài tương đối tốt và hầu hết các em đều yêu thích môn Tiếng Việt. Tuy nhiên trong lớp còn một số em ngọng l/n, on/oong, oc/ooc.
Phần thực nghiệm đã giúp tôi phát hiện ra những sai sót, những điểm chưa phù hợp với quan điểm và tư tưởng của mình về đọc diễn cảm thơ đồng thời sửa chữa hoàn thiện hơn những vấn đề đưa ra. Mặt khác, trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi phát hiện ra những thiếu sót, hạn chế trong ý thức đọc của học sinh và việc uốn nắn của giáo viên đối với các lỗi đó ra sao trong giờ học. Cũng qua việc thực nghiệm, tôi đã tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm trong quá trình dạy đọc thơ để từ đó mạnh dạn đề xuất ra những biện pháp có thể giúp giáo viên hướng dẫn giảng dạy tích cực đối với việc đọc diễn cảm và vai trò của nó trong việc diễn đạt ngôn ngữ.
Tôi chọn dạy hai bài :
Bài 1: Truyện cổ nước mình

Bài 2: Bài thơ về tiểu đội xe không kính. 

Với các lí do sau : 

Bài 1: Truyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ viết bằng thể thơ lục bát, nhẹ nhàng, mang màu sắc dân ca. Qua bài thơ tác giả ca ngợi truyện cổ nước mình mang nhiều ý nghĩa, mặc dù chứa đựng nhiều triết lí sâu sa nhưng lại vô cùng giản dị, gần gũi với học sinh. Đây là bài thơ hay. Nó giúp cho các em thêm yêu truyện cổ của dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước mình.
Bài 2: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

Bài thơ được viết ở thể thơ tự do- một thể thơ khó đọc vì nó không có qui luật ngắt nghỉ cụ thể. Trong bài thơ có nhiều hình ảnh nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe trên con đường Trường Sơn thời đánh Mỹ. Những chiến sĩ lái xe đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng để cho các em noi theo và học tập.
2. Nội dung thực nghiệm:
        Bài 1 : Truyện cổ nước mình - Lâm Thị Mĩ Dạ - Tiếng Việt 4 - Tập 1

I. Mục tiêu :

- Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng, phù hợp với âm điệu và nhịp của từng câu thơ lục bát. Đọc toàn bài với giọng tự hào, trầm lắng.

- Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước. Đó là câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quí báu của cha ông.

- Học thuộc lòng bài thơ.

- Giáo dục học sinh yêu thích các câu truyện cổ tích, có tình cảm yêu quí chăm sóc những người thân, biết sống nhân hậu,...

II. Đồ dùng dạy học :

- Tranh minh hoạ bài đọc.

- Đoạn thơ cần hướng dẫn luyện đọc diễn cảm: đoạn 1,2.

 III. Các hoạt động dạy học :

A. Kiểm tra bài cũ :

 - Yêu cầu 3 học sinh đọc nối tiếp câu truyện: Dế mèn bênh vực kẻ yếu.

 Hỏi + Em nhớ nhất hình ảnh nào của Dế Mèn? Vì sao?

- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài : 

- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh hoạ bài thơ trong sách giáo khoa :

   + Bức tranh vẽ gì ?

- Giáo viên giới thiệu: Với bài thơ Truyện cổ nước mình nước mình, các em sẽ hiểu vì sao tác giả rất yêu những câu truyện cổ từ bao đời nay của đất nước và cha ông ta.

2. Luyện đọc và tìm hiểu bài:  

a. Luyện đọc:

- 5 học sinh đọc nối tiếp 5 khổ thơ: 2 lượt

- Giáo viên nhắc nhở, sửa chữa học sinh phát âm sai như: lại, nắng, lượng, làm và nhắc các em đọc chậm rãi, ngắt, nhấn ở một số câu: 

      Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu/ vừa tuyệt vời sâu sa
      Thương người/ rồi mới thương ta

Yêu nhau/ dù mấy cách xa cũng tìm.

- Giúp học sinh hiểu các từ ngữ chú thích ở cuối bài: độ trì, độ lượng, đa mang. Tìm hiểu thêm các từ ngữ: vàng cơn nắng, trắng cơn mưa.

- Học sinh luyện đọc theo cặp.

- 1 học sinh đọc cả bài

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.

b. Tìm hiểu bài: Đưa ra các câu hỏi Sách giáo khoa:

  + Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà? ( Vì các câu truyện cổ vừa có ý nghĩa vừa sâu sa vừa nhân hậu)

   + Bài thơ gợi cho em nhớ đến các câu truyện cổ nào? ( Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường)

    + Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện sự nhân hậu của con người Việt Nam? ( Sự tích trầu cau, Sự tích Hồ Ba bể, Sọ Dừa,...)

  + Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài như thế nào?( Truyện cổ chính là lời răn dạy của cha ông đối với người đời sau.)
  + Nêu ý nghĩa của bài thơ?( Ca ngợi kho tàng cổ tích Việt Nam. Đó là những câu truyện vừa nhân hậu vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quí báu của cha ông)

- Giáo viên chốt ý, ghi bảng. Học sinh ghi vở: Ca ngợi kho tàng cổ tích việt Nam. Đó là những câu truyện vừa nhân hậu vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quí báu của cha ông.

3. Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm và học thuộc lòng:

- 5 học sinh đọc nối tiếp bài thơ.

+ Nêu giọng đọc cả bài thơ?( Giọng tự hào, trầm lắng)

+ Nhấn giọng ở những từ ngữ nào?( Nhấn ở những từ ngữ gợi cảm, gợi tả: nhân hậu, sâu sa,....)

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm khổ 1,2 :

Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu /lại tuyệt vời sâu xa

           Thương người/ rồi mới thương ta

      Yêu nhau/ dù mấy cách xa cũng tìm.

                                           Ở hiền thì lại gặp hiền

            Người ngay /thì được phật, / tiên độ trì.

     Mang theo truyện cổ/ tôi đi

               Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

           Vàng cơn nắng,/ trắng cơn mưa

               Con sông chảy / có rặng dừa nghiêng soi.

- Học sinh nhẩm học thuộc lòng bài thơ.

- Chơi trò chơi: Truyền điện :

Học sinh A1: đọc thuộc lòng khổ 1 từ đầu.... độ trì.

Học sinh B1: đọc thuộc lòng khổ 2: tiếp..... nghiêng soi.

...........................................................................................

C. Củng cố- dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài.

    + Con học được những gì qua các câu truyện cổ tích?

- Nhận xét tiết học.

4.2. Bài 2: Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật- Tiếng Việt 4- tập 2

I. Mục tiêu:

- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các khổ thơ, cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ, hình ảnh đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ. Giọng đọc toàn bài phù hợp với tâm trạng của các anh bộ đội trong từng khổ thơ.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái xe trong những  năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Học thuộc lòng bài thơ.

- Giáo dục học sinh tình cảm kính trọng biết ơn các thương binh liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước

II. Đồ dùng dạy học:

- Đoạn phim nói về cảnh các chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn. 

- Khổ thơ 3,4.

III. Các hoạt động dạy học:

A. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh đọc theo phân vai truyện khuất phục tên cướp biển:

Hỏi + Vì sao bác sĩ Ly lại khuất phục được tên cướp biển hung hãn?

+ Truyện đọc trên giúp em hiểu ra điều gì?

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, cho điểm.

B. Bài Mới:

1. Giới thiệu bài: Cho học sinh xem đoạn phim :

+ Đoạn phim nói đến cảnh gì? ( Cảnh các chiến sĩ lái xe đang đi chở hàng trên con đường Trường Sơn)

Giáo viên giới thiệu: Đoạn phim nói đến cảnh các chiến sĩ lái xe đang chở hàng trên con đường Trường Sơn để tiếp viện cho miền Nam đánh Mĩ. Trên tuyến đường đó các chiến sỹ ta gặp rất nhiều khó khăn gian khổ nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Chúng ta cùng tìm hiểu những điều đó qua bài thơ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật.

2. Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài:

a. Luyện đọc :

- Yêu cầu 4 học sinh đọc nối tiếp 4 khổ thơ: 2 lượt.

- Giáo viên sửa lỗi phát âm, ngắt giọng, chú ý các câu:

  Không có kính/ không phải vì xe không có kính 

  Nhìn thấy gió/ vào xoa mắt đắng

  Thấy con đường chạy thẳng vào tim.

- Yêu cầu học sinh tìm hiểu nghĩa các từ: tiểu đội trong phần chú giải.

- Học sinh luyện đọc theo cặp.

- 1 học sinh đọc cả bài

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.

b. Tìm hiểu bài: Đưa ra các câu hỏi Sách giáo khoa:

+ Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và  hăng hái của các chiến sĩ lái xe?( Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi. Chưa cần thay lái trăm cây số nữa.)

+ Tình đồng chí, đồng đội của các chiến sỹ được thể hiện qua những câu thơ nào?( Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới. Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi).

+ Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em suy nghĩ gì?( Chú bộ đội thật dũng cảm, lạc quan yêu đời, coi thường gian khổ, bất chấp bom đạn của kẻ thù).

+ Đọc thầm và tìm nội dung của từng khổ thơ.

( Khổ 1: Tâm thế bình thản ung dung của các chiến sỹ.

   Khổ 2: Tinh thần lạc quan

   Khổ 3: Coi thường khó khăn, gian khổ.

   Khổ 3: Tình đồng chí đồng đội thắm thiết)

Câu hỏi gợi dẫn + Bài thơ nói lên điều gì ?( Ca ngợi tinh thần dũng cảm của các chiến sỹ lái xe trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước)
Giáo viên chốt ý, ghi bảng nội dung, học sinh ghi vở.
c. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng:

- Yêu cầu 4 học sinh đọc nối tiếp 4 khổ thơ.

   + Nêu giọng đọc phù hợp với từng khổ thơ?( Khổ 1: giọng bình thản, ung dung. Khổ 2, 3: giọng thư thái, vui, coi thường khó khăn, gian khổ. Khổ 4: giọng nhẹ nhàng, tình cảm)

- Luyện đọc diễn cảm khổ 3,4:

Không có kính/ không phải vì xe không có kính

Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng

Không có kính/ ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa/ mau khô thôi.
        - Yêu cầu học sinh tự nhẩm học thuộc lòng.
- Thi đọc thơ tiếp sức: chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 4 em, mỗi em đọc 1 khổ thơ.

- 2 học sinh đọc thuộc lòng  cả bài.

C. Củng cố- Dặn dò:

   + Em thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao?

- Nhận xét tiết học.

3. Kết quả thực nghiệm: 

Sau khi nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề này, tôi đã áp dụng các phương pháp và hình thức như đã nêu trên qua các bài kiểm tra đọc và các bài tập tôi thu được các kết quả như sau:

Thời gian

Sĩ số

Đọc diễn cảm

Đọc đúng nhưng diễn cảm còn hạn chế

Đọc chưa lưu loát, đôi chỗ còn lệch chuẩn

SL

%

SL

%

SL

%

Đầu năm
39
1
2.5
28
72.5
10
25
Giữa học kì 1
39
10
25
21
55
8
20
Cuối học kì 1
39
16
40
18
47.5
5
12.5
Giữa học kì 2
39

20

50

17

45

2

5

Từ thực tế trên tôi thấy các biện pháp đưa ra là rất phù hợp. Học sinh của lớp tôi đã thấy hào hứng, say mê học tập và luôn mong đến tiết tập đọc các bài thơ để được xem tranh, được nghe cô và các bạn đọc bài. Các em luôn sôi nổi  tham gia tìm hiểu nội dung bài thơ, tìm và phát hiện ra giọng đọc, tìm ra cách ngắt nghỉ và càng sôi nổi và hào hứng hơn khi tham gia các trò chơi ở cuối mỗi tiết học, mỗi giờ sinh hoạt ngoại khoá. Sau một thời gian các em đã đọc diễn cảm hơn ở tất cả các bài thơ trong chương trình. Các em còn thuộc nhiều câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao và một số bài thơ ngoài chương trình. Vốn văn học của các em đã phong phú hơn. Điều đó hỗ trợ rất nhiều cho các em trong việc học các phân môn khác.
Mặc dù kết quả đạt được còn rất khiêm tốn nhưng nó đã bước đầu đánh dấu sự thành công của tôi.

4. Bài học kinh nghiệm.

 Thực tế trong quá trình giảng dạy, để đạt được kết quả như trên, với " Một số biện pháp hiệu quả để rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh lớp 4 ”, tôi tự rút ra một số kinh nghiệm sư phạm sau:
Giáo viên dùng các cách giới thiệu bài phong phú như dùng các đồ dùng trực quan như tranh ảnh, bài hát, dùng giọng đọc hay để tạo tâm thế và hứng thú cho học sinh.
Khi học sinh đã có tâm thế và hứng thú tốt với bài học, giáo viên dùng các câu hỏi trong sách giáo khoa, câu hỏi gợi dẫn để cho các em nắm được nội dung bài, nắm được các ý chính của câu thơ, đoạn thơ, bài thơ. Giáo viên tóm tắt và giúp học sinh ghi vở các nội dung chính.

Ngay từ đầu năm, giáo viên cần giúp các em nắm được các kí hiệu, cách ngắt nhịp, nhấn giọng và có giọng đọc phù hợp với nội dung bài thơ, phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của tác giả. Trong một giờ tập đọc, giáo viên cần khéo léo tổ chức để thu hút tất cả học sinh đều làm việc với sách giáo khoa, chú ý vào nội dung bài tập đọc. Giáo viên cần lựa chọn và đ​ưa ra hệ thống câu hỏi sao cho phù hợp với mọi đối t​ượng học sinh trong lớp. Có câu hỏi khó dành cho học sinh khá giỏi, có câu hỏi dễ dành cho học sinh yếu để mọi học sinh đều có cơ hội thể hiện khả năng của mình mà không cảm thấy nhàm chán hoặc quá sức.

      Người giáo viên phải quan tâm đến mọi đối tượng học sinh nhất là học sinh học yếu, đọc sai, đọc ngọng, ghi nhớ chậm để kịp thời uốn nắn, sửa chữa cho học sinh thật tận tình, chu đáo để các em khắc phục. Luôn động viên, khích lệ những em có kĩ năng đọc diễn cảm tốt để các em ngày càng đọc tốt.
     Giúp học sinh đọc bài bằng nhiều hình thức phong phú, tạo sợ nhẹ nhàng cho tiết học và cuốn hút học sinh như yêu cầu các em tự tìm ra cách đọc bài thơ, chơi các trò chơi học tập trong tiết học, tham gia các cuộc thi đọc thơ trong các tiết hoạt động ngoại khóa.

     Với các biện pháp tích cực như trên, với sự nỗ lực cố gắng của cả giáo viên và học sinh, tôi tin rằng kĩ năng đọc diễn cảm thơ sẽ được cải thiện và nâng cao.  
PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
Trong trường tiểu học hiện nay, vấn đề luyện đọc diễn cảm chưa được đề cập đến đúng như vai trò quan trọng của nó. Đặc biệt trong luyện đọc diễn cảm thơ, giáo viên giành thời gian cho việc đọc diễn cảm một cách chưa thỏa đáng. Vì vậy học sinh chưa thấy tầm quan trọng của nó. Để việc đọc diễn cảm thực sự có hiệu quả với mục đích hình thành, phát triển năng lực đọc diễn cảm cho học sinh, người giáo viên cần quan tâm đến vấn đề đọc diễn cảm trong từng hoạt động, từng bài đọc của học sinh.
Với những biện pháp đã đưa ra để rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh, tôi nhận thấy nhìn chung có thể hướng dẫn sửa lỗi khi đọc và rèn đọc diễn cảm theo một qui trình phù hợp với các kiến thức mà các em đã được học trước đó. Điều đó cũng xuất phát từ cách đọc cụ thể của học sinh. 

Nếu như công việc này được tiến hành thường xuyên và liên tục ngoài việc giúp học sinh hạn chế tối đa những lỗi khi đọc còn giúp các em đọc diễn cảm, có hồn hơn các bài thơ.
Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp hiệu quả để rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh lớp 4” là đề tài khá phức tạp. Trong quá trình thực hiện tôi gặp không ít khó khăn và lúng túng. Đặc biệt là phần ngắt nghỉ, nhấn giọng,… trong bài thơ. Trong đề tài này, tôi đã bước đầu đưa ra một số ý kiến của mình trên cơ sở tham khảo những công trình nghiên cứu về luyện đọc diễn cảm đã có. Tuy vậy do thời gian làm việc ít, do hạn chế về khả năng, kinh nghiệm nên bài nghiên cứu cửa tôi không tránh khỏi những thiếu sót.Việc nêu ra các lỗi khi đọc và một số biện pháp rèn đọc diễn cảm mới chỉ là bắt đầu.

Tôi rất mong nhận được những ý kiến ủng hộ, giúp đỡ của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, các thầy cô giáo để rút kinh nghiệm và đưa ra những kết luận xác đáng, giàu sức thuyết phục và được đánh giá cao hơn.
2. Những vấn đề cần khuyến nghị:
    Để kết quả rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh cao hơn, tôi mạn phép đề xuất một vài ý kiến với các cấp chỉ đạo như sau:

  - Tạo điều kiện để chúng tôi được thường xuyên dự giờ của đồng nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  để nắm vững phương pháp giảng dạy, từ đó khắc phục kịp thời những tồn tại, thống nhất phương pháp giảng dạy đặc biệt là phương pháp rèn đọc diễn cảm.

   - Khơi dậy phong trào thi đọc diễn cảm thơ, ngâm thơ cho học sinh, giáo viên trong khối, trong trường.

Trên đây là một vài kinh nghiệm và kiến nghị nhỏ của tôi trong việc tìm ra 
“ Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm thơ cho học sinh lớp 4”. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các vị độc giả.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

              Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
         mình viết, không sao chép nội dung                                                                         
              của người khác.
Đông Anh, ngày 11 tháng 4 năm 2013

                                                             Người viết
                                                            ( kí và ghi rõ họ tên)
                                                               Nguyễn Thị Phương

                                TÀI LIỆU THAM KHẢO.
TT

Tài liệu

Ghi chú

1

Nội dung và chương trình Tiếng Việt 4.

2

Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 1, tập 2.

3

Tài liệu hướng dẫn viết SKKN.

4

Thế giới quanh ta
5

Bồi dưỡng  Tiếng Việt lớp 4.

6

Để học tốt Tiếng Việt 4.

7

Báo giáo dục và thời đại
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